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NHẰM MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 2A5

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN TRONG MÔN TIẾNG VIỆT 

Họ và tên giáo viên dự thi: Lý Hoàng Uyên Nhi
Đơn vị: Trường Tiểu học Nam Sơn

I. LÝ DO HÌNH THÀNH BIỆN PHÁP
Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng nhằm phát triển toàn diện 

phẩm chất và năng lực của học sinh, chuẩn bị cho các em khả năng học tập suốt 
đời và thích nghi với xã hội hiện đại. Đặc biệt Chương trình giáo dục phổ thông 
chú trọng phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích thực 
hành, trải nghiệm, và đánh giá toàn diện quá trình học tập. Đây là một bước đổi 
mới quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị tốt hơn cho 
thế hệ trẻ trước những yêu cầu mới của thời đại.

Học sinh lớp 2 đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ về ngôn ngữ, nhưng vốn 
từ của các em còn hạn chế và phụ thuộc nhiều vào môi trường sống, học tập. Việc 
mở rộng vốn từ là cần thiết để hỗ trợ học sinh hiểu bài tốt hơn, cải thiện khả năng 
diễn đạt và giao tiếp. Tuy nhiên, các phương pháp truyền thống thường khô khan, 
chưa khơi gợi được hứng thú học tập của các em.

Trò chơi tương tác mang tính hấp dẫn, sinh động, kích thích sự tham gia tích 
cực của học sinh, từ đó giúp các em ghi nhớ từ mới một cách tự nhiên, hiệu quả 
hơn. Bên cạnh đó, thông qua các trò chơi, học sinh có thể học từ trong ngữ cảnh 
cụ thể, thực tế, góp phần phát triển khả năng vận dụng ngôn ngữ. Do đó, việc ứng 
dụng trò chơi tương tác trong dạy học là một biện pháp phù hợp và sáng tạo để 
mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 2, đồng thời tạo môi trường học tập thân thiện, 
vui vẻ và hiệu quả.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc kết hợp các 
trò chơi tương tác với công nghệ số càng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Các 
ứng dụng học tập, trò chơi trực tuyến, và các phương tiện đa phương tiện có thể 
được sử dụng để tạo ra những trải nghiệm học tập đa dạng và phong phú cho học 
sinh. Tuy nhiên, việc áp dụng trò chơi tương tác trong dạy học cũng đặt ra nhiều 
thách thức cho giáo viên và nhà trường. Từ những vấn đề nêu trên, đề tài “Một số 
biện pháp ứng dụng trò chơi tương tác nhằm mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 
2A5 Trường Tiểu học Nam Sơn trong môn Tiếng Việt” được tôi đề ra nhằm tìm 
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giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng Tiếng Việt 
cho học sinh lớp 2.

II. NỘI DUNG
1. Đánh giá thực trạng 
Năm học 2024 - 2025 được nhà trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm 

lớp 2A5

Tổng số học 
sinh lớp 2A5 Nữ Dân tộc Độ tuổi

40 22 19 7

Qua thực tế giảng dạy, đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát, sử dụng phiếu 
điều tra về mức độ tham gia học tập của học sinh trong Luyện từ và câu mở rộng 
vốn từ và thu được kết quả như sau: 

Mức độ tham gia học tập Số 
lượng Tỉ lệ

Học sinh hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động mở rộng 
vốn từ.

9/40 22,5%

Khả năng vận dụng từ mới trong giao tiếp và bài tập viết một 
cách chính xác, linh hoạt.

11/40 27,5%

Ghi nhớ từ mới và ứng dụng vào thực tế. 8/40 20%

* Thuận lợi:
- Nhà trường đã cung cấp cho học sinh một môi trường học tập thuận lợi, 

đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất như máy tính, tivi, mạng Internet phủ sóng toàn 
trường để triển khai các trò chơi tương tác trong dạy học . 
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Học sinh hào hứng, 
tích cực tham gia các 
hoạt động mở rộng 

vốn từ.

Khả năng vận dụng từ 
mới trong giao tiếp và 
bài tập viết một cách 
chính xác, linh hoạt.

Ghi nhớ từ mới và ứng 
dụng vào thực tế.

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HỌC TẬP 
MỞ RỘNG VỐN TỪ LỚP 2A5 

( Tháng 9/2024) 
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- Dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các em học sinh vẫn nỗ lực, 
ngoan ngoãn và cố gắng hết sức mình trong học tập.

- Giáo viên đã quan tâm, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao 
hiệu quả mở rộng vốn từ cho học sinh.

- Phụ huynh thường xuyên trao đổi với giáo viên qua các buổi họp lớp, nhóm 
Zalo, ủng hộ các hoạt động trò chơi tương tác bằng cách hỗ trợ thiết bị, dụng cụ 
học tập...

* Khó khăn: Tôi gặp một số khó khăn chủ yếu trong dạy học mở rộng vốn 
từ như sau:

- Về từ: học sinh tìm từ còn sai yêu cầu, hiểu nghĩa từ còn mơ hồ, phát
hiện từ loại chậm, số lượng từ tìm được ít, còn nhầm lẫn giữa từ chỉ đặc điểm, 
hoạt động, sự vật.

- Về câu: Đặt câu theo mẫu còn nhầm lẫn, chưa rõ nghĩa, còn thừa hoặc
thiếu. Giao tiếp với nhau thiếu chủ - vị, chưa có hình ảnh và sắc thái cảm xúc.

 - Học sinh diễn đạt ý tưởng của mình chưa đúng và chưa tự tin khi trình bày 
ý kiến.

- Học sinh không còn hào hứng, vui vẻ trong tiết học. Các giờ học còn trầm, 
chưa hăng hái phát biểu xây dựng bài, chưa tích cực trong giờ học, nhiều em còn 
thụ động.

* Nguyên nhân:
 Học sinh trường tôi đều thuộc khu vực con nhà nông, dân tộc thiểu số nhiều 

nên vốn từ của các em còn chưa phong phú, gặp nhiều khó khăn trong việc sử 
dụng câu, từ chính xác; Phương pháp dạy học truyền thống không còn phù hợp, 
việc lặp đi lặp lại các hoạt động dạy học cũ khiến học sinh nhàm chán, chưa thực 
sự chú ý, chủ động trong học tập.

Trước những thực trạng trên bản thân tôi là một giáo viên tiểu học đã tự 
hỏi: “Làm thế nào để thiết kế trò chơi tương tác không chỉ tạo hứng thú học tập 
mà còn cải thiện sự tiến bộ trong việc hiểu và sử dụng từ của học sinh?” điều đó 
đã khiến bản thân tôi mạnh dạn tìm hiểu và áp dụng : “Một số biện pháp ứng 
dụng trò chơi tương tác nhằm mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 2A5 Trường 
Tiểu học Nam Sơn trong môn Tiếng Việt” .

2. Trình bày biện pháp 
Biện pháp 1: Áp dụng các trò chơi tương tác, giúp học sinh trải nghiệm, 

khám phá nội dung bài học một cách sinh động và hiệu quả
Biện pháp này giúp học sinh trải nghiệm, khám phá nội dung bài học một 

cách sinh động và hiệu quả nhằm xây dựng không khí học tập thoải mái, mang lại 
hứng thú cho các em học sinh trước khi bắt đầu truyền đạt kiến thức, mở rộng vốn 
từ cho các em. Khi tinh thần vui vẻ, tích cực, học sinh sẽ dễ dàng đón nhận và tiếp 
thu nội dung bài học một cách hiệu quả hơn.
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Thông thường khi dạy học chuyển tiếp từ kiến thức bài cũ sang bài mới, đại 
đa số giáo viên thường vào bài trực tiếp hoặc có chăng cũng dùng lời chuyển , các 
câu hỏi, các tranh ảnh để vào bài mới. Cách vào bài dạng này học sinh thường 
không tập trung chú ý, không hứng thú cho một bài học mới.

Để lựa chọn và xây dựng trò chơi đúng trọng tâm nội dung bài học trong 
phần mở đầu, tôi đã thực hiện như sau :

Bước 1: Xác định mục tiêu bài học. 
Tôi tập trung vào các từ vựng, kiến thức hoặc kỹ năng cần phát triển, đảm 

bảo trò chơi được thiết kế thích hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh.
Bước 2: Lựa chọn trò chơi phù hợp. 
Tôi đã nghiên cứu và lựa chọn loại trò chơi để học sinh có tính tương tác 

cao, chẳng hạn như “Tam sao thất bản” hoặc “Bingo từ vựng” hoặc “Ai nhanh 
mắt hơn”, “Bài hát AI về các chủ đề”,…để giúp học sinh khơi gợi hứng thú và 
mở rộng vốn từ một cách tự nhiên. 

Bước 3: Chuẩn bị vật dụng cần thiết để tổ chức trò chơi.
 Tuỳ vào từng loại trò chơi, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng các vật dụng phù hợp 

như: từ khóa hoặc hình ảnh minh họa,….. liên quan đến nội dung bài học. 
Bước 4: Tổ chức trò chơi hiệu quả. 
Tôi tạo bầu không khí tích cực, vui vẻ, gợi mở bằng những tình huống thực 

tế để kích thích sự hứng thú, tò mò của học sinh. Hướng dẫn luật chơi; trong quá 
trình diễn ra trò chơi tôi quan sát sự tham gia trò chơi của học sinh, đồng thời hỗ 
trợ, giúp đỡ khi cần thiết.

Bước 5: Tổng kết trò chơi. Tôi đánh giá và công bố kết quả trò chơi, trao 
thưởng nếu có để khích lệ học sinh. 

Sau trò chơi, tôi sẽ kết nối nội dung vừa chơi với kiến thức bài học bằng 
cách giải thích ý nghĩa các từ hoặc đưa ra câu hỏi dẫn dắt để học sinh sẵn sàng 
bước vào nội dung chính. Bằng cách thực hiện các bước này, tôi đã giúp học sinh 
học tập hứng thú, tiếp thu bài hiệu quả hơn và phát triển kỹ năng ngôn ngữ một 
cách toàn diện.

Ví dụ 1: Khi dạy học sinh Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi - Tiếng Việt lớp 2 - 
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, để giúp các em có thêm cảm hứng học 
phần luyện từ chỉ sự vật tôi đã tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Tam sao thất 
bản”.

Chuẩn bị : Tôi đã chuẩn bị các hình ảnh về sự vật phù hợp với nội dung bài 
học như cái nón, áo, cặp, …... 

Cách chơi: Tôi đã chia các em học sinh trong lớp thành các đội, thành viên 
của các đội sẽ xếp thành các hàng dọc. Học sinh cuối cùng sẽ được tôi cho xem 
về hình ảnh sự vật đó. Khi học sinh cuối xem hình ảnh về sự vật đó em sẽ là người 
vẽ nhanh sự vật đó lại vào bảng con và dơ lên cho người đứng đầu hàng sẽ quay 
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lại xem được đó là sự vật gì trong thời gian 5 giây. Sau đó thành viên đầu tiên ghi 
nhớ từ chỉ sự vật sẽ nói thầm vào tai cho thành viên kế bên, lần lượt như vậy cho 
đến thành viên cuối cùng, người này sẽ viết vào bảng từ ngữ mình được truyền 
tải. 

Luật chơi : + Đội nào viết đúng và nhanh nhất sẽ ghi điểm.
   + Nếu các đội đều sai, tôi sẽ bật mí từ gốc và giải thích thêm.

Sau khi học sinh chơi xong tôi đã dùng chính những từ ngữ mà các em vừa 
viết lại được để dẫn dắt vào bài mới.

Hình ảnh học sinh đang xem từ chỉ sự vật để truyền lại cho các thành viên
Ngoài một số trò chơi nêu trên, tôi nhận thấy rằng theo tâm lý học giáo dục, 

âm nhạc có tác động tích cực đến trí não, giúp học sinh giảm căng thẳng, tăng khả 
năng tập trung và ghi nhớ. Như chúng ta thấy với phương pháp truyền thống một 
số tiết mở rộng vốn từ thường bắt đầu bằng các câu hỏi hoặc lời giới thiệu khô 
cứng, thiếu hấp dẫn, không thu hút được sự chú ý của học sinh. Nên việc sử dụng 
bài hát liên quan đến nội dung bài học để mở đầu tiết học không chỉ kích thích sự 
hứng thú mà còn giúp học sinh dễ dàng tiếp cận bài học một cách tự nhiên và hiệu 
quả hơn. 

Để thực hiện được điều đó bản thân tôi đã : 
+ Lựa chọn bài hát phù hợp: Tìm bài hát liên quan đến chủ đề thông qua 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đảm bảo nội dung bài hát có chứa từ vựng quan 
trọng hoặc thú vị liên quan đến bài học. 

+ Xác định từ vựng cần mở rộng: Chọn ra các từ/cụm từ trong bài hát mà 
học sinh có thể chưa biết hoặc cần hiểu rõ hơn.
Ví dụ 2 :  Bài 14: Em học vẽ ( Tiết 4 ) để mở rộng vốn từ về đồ dùng học tập
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Để dẫn dắt vào bài học với chủ đề đồ dùng học tập. Tôi đã tạo ra bài hát 
“Đồ dùng học tập của em” để tạo không khí học tập sôi nổi, tích cực ngay từ đầu 
tiết học. Kết nối nội dung bài hát với chủ đề để học sinh tiếp cận kiến thức một 
cách nhẹ nhàng. Học sinh sẽ nghe và hát theo giai điệu của bài hát. Sau đó từ bài 
hát tôi hỏi học sinh trong bài hát có những đồ dùng học tập nào? Việc sử dụng bài 
hát liên quan đến nội dung bài học để mở đầu tiết học không chỉ kích thích sự 
hứng thú mà còn giúp học sinh dễ dàng tiếp cận bài học một cách tự nhiên và hiệu 
quả hơn. 

Để làm được các bài hát liên quan đến chủ đề bài học tôi đã sử dụng trang 
web:  https://chatgpt.com để viết nên bài hát. Khi sử dụng trang web này cần lưu 
ý diễn đạt câu hỏi ngắn gọn, mạch lạc để nhận được câu trả lời chính xác nhất, 
đúng với nội dung mình cần. 

Sau khi có lời bài hát tôi đã nhờ vào trang web https://suno.com/  tạo thành 
một bài hát có lời và nhạc hoàn chỉnh. Tại đây ta chỉ cần coppy lời bài hát mà ta 
đã có và chọn phong cách âm nhạc chúng ta muốn và ấn chữ tạo nên để hoàn 
thành bài hát.

Để học sinh nghe và thu hút sự chú ý của học sinh hơn tôi đã đưa nhạc, kết 
hợp lời bài hát kèm theo những hình ảnh của các đồ dùng học tập, để khi trong 
bài hát có đồ dùng học tập nào thì hình ảnh đồ dùng học tập đó sẽ xuất hiện thông 
qua trang web https://www.canva.com/. Từ đó học sinh kết hợp được kĩ năng 
nghe, nhìn và ghi nhớ được tên các đồ dùng học tập.

 

https://chatgpt.com
https://suno.com/
https://www.canva.com/
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Hình ảnh tạo bài hát sinh động theo chủ đề Đồ dùng học tập của em trên canva
Qua bài hát tôi sẽ hỏi lại học sinh trong bài hát có những đồ dùng học tập 

nào? Và từ đó tôi dẫn dắt học sinh sử dụng các từ mới tìm được từ bài hát để tạo 
câu hoặc đặt câu hỏi liên quan đến bài học.

Từ biện pháp này, học sinh trở nên hứng thú hơn với bài học, mở rộng vốn 
từ một cách tự nhiên và phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đồng thời 
ghi nhớ kiến thức sâu hơn. Tôi đã tạo được không khí học tập tích cực, dễ dàng 
kết nối trò chơi với nội dung bài học, từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy. Bên cạnh 
đó biện pháp này không chỉ giúp học sinh học tập chủ động mà còn tạo sự sáng 
tạo, linh hoạt trong phương pháp giảng dạy và học sinh sẽ hứng thú mong chờ khi 
đến tiết học giáo viên sẽ cho mình trải nghiệm những hoạt động nào để ghi nhớ 
kiến thức.

* Điểm mới : 
Biện pháp tận dụng âm nhạc để tạo hứng thú cho học sinh, thay thế cách mở 

đầu tiết học truyền thống thiếu hấp dẫn. Việc sử dụng bài hát liên quan đến nội 
dung bài học không chỉ kích thích sự chú ý mà còn giúp học sinh giảm căng thẳng, 
tăng khả năng tập trung và ghi nhớ. Tôi đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chọn 
các bài hát phù hợp với chủ đề, đảm bảo chứa từ vựng quan trọng. Đồng thời, tôi 
xác định các từ/cụm từ trong bài hát để mở rộng vốn từ cho học sinh, giúp các em 
học tập một cách tự nhiên, hiệu quả hơn.
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Biện pháp 2 : Kết hợp trò chơi vận động vào giảng dạy để hỗ trợ học 
sinh học từ mới và mở rộng vốn từ theo chủ đề bài học.

Mục tiêu của việc lồng ghép các trò chơi vận động vào trong quá trình giảng 
dạy là tạo ra một môi trường học tập tích cực và phong phú hơn cho học sinh. Khi 
tham gia các trò chơi mang tính chất vận động sẽ giúp học sinh giảm stress, tăng 
cường sự tập trung, rèn luyện kỹ năng vận động và phát triển sức khỏe. Đồng thời, 
việc kết hợp các trò chơi này vào quá trình giảng dạy vốn từ còn giúp cho học 
sinh hứng thú hơn và dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ kiến thức tốt hơn. 

Để lồng ghép được trò chơi vận động vào quá trình hình thành kiến thức cho 
học sinh bản thân tôi đã tiến hành xác định nội dung bài học. (ví dụ chủ đề thể 
thao, đồ vật, tình bạn, đồ dùng học tập). Sau đó chọn từ vựng trọng tâm cần dạy 
(ví dụ: từ mới, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động). Và tôi đã đặt ra mục tiêu cụ thể 
là học sinh hiểu nghĩa từ và mở rộng vốn từ liên quan. Với từng nội dung bài học, 
tôi đã nghiên cứu và lựa chọn một số trò chơi vận động cho học sinh lớp tôi như: 
Chuyền bóng theo nhạc, nhóm ai nhanh hơn, vượt chướng ngại vật, đoán chữ 
cướp cờ, tiếp sức đồng đội,…Để thực hiện được các trò chơi này tôi chuẩn bị kỹ 
lưỡng về vật liệu như thẻ từ, hình ảnh minh họa, hoặc các dụng cụ hỗ trợ khác. 
Trong quá trình tổ chức trò chơi, tôi phải hướng dẫn rõ ràng luật chơi, tạo không 
khí sôi động để học sinh hào hứng tham gia và khéo léo kết nối các nội dung trò 
chơi với bài học chính. Tôi quan sát và hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong việc 
sử dụng từ; hoặc gợi ý từ vựng nếu học sinh bối rối; điều chỉnh luật chơi nếu cần 
thiết để phù hợp với trình độ và khả năng của học sinh.

 Sau mỗi trò chơi, tôi mời học sinh chia sẻ lại những kiến thức mà học sinh 
đã tham gia sau trò chơi. Qua những chia sẻ mong muốn của học sinh tôi dễ dàng 
đưa ra những nắm bắt điều chỉnh kịp thời để giúp cho những lần tổ chức trò chơi 
tiếp theo hiệu quả hơn. Sau khi nghe học sinh chia sẻ tôi sẽ dành thời gian củng 
cố lại kiến thức, giải thích ý nghĩa các từ mới hoặc cách dùng từ trong ngữ cảnh 
thực tế, giúp học sinh ghi nhớ lâu hơn. 

Ví dụ 1 : Khi dạy đến Bài 18 : Tớ nhớ cậu ( Tiết 4 ) – Hoạt động 1: Tìm từ 
ngữ chỉ tình cảm bạn bè.

 Tôi đã tổ chức cho học sinh trong lớp tôi tham gia trò chơi vận động là “Tiếp 
sức đồng đội” để giúp các em mở rộng vốn từ, biết thêm các từ ngữ chỉ về tình 
cảm bạn bè.

Với trò chơi này tôi chuẩn bị sẵn các thẻ từ cho học sinh ( các thẻ từ này có 
thể làm nhiều kiểu khác nhau như hình trái cây, trái tim, ….) và một cái cây để 
học sinh gắn các thẻ từ lên. Khi học về chủ đề này, mỗi học sinh sẽ đóng góp ít 
nhất một từ vựng liên quan đến tình cảm bạn bè. Học sinh sẽ được làm việc nhóm 
với nhau, nói với nhau và cùng nhau đưa ra những từ ngữ chỉ về tình cảm bạn bè 
và viết lên những thẻ từ giáo viên đã chuẩn bị. Sau đó giáo viên tổ chức chơi trò 
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chơi “Tiếp sức đồng đội”. Giáo viên chọn 2 nhóm lên thi đua, từng thành viên sẽ 
lần lượt chạy lên đính thẻ từ có ghi các từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè, rồi nhanh chân 
chạy trở về hàng và đập tay để giao nhiệm vụ cho bạn tiếp theo. Cứ như vậy trong 
vòng 3 phút, nhóm có nhiều thẻ từ ngữ đúng nhất sẽ dành chiến thắng.

Hình ảnh học sinh hoàn thành trò chơi “Tiếp sức đồng đội”
Ví dụ 2 : Cũng từ Bài 18 : Tớ nhớ cậu ( Tiết 4 ) – Hoạt động 2: Chọn từ 

ngữ trong ngoặc đơn để thay cho ô vuông.

Để học sinh mở rộng vốn từ trong hoạt động này tôi đã cho học sinh sau 
khi làm phiếu bài tập cá nhân. Các em sẽ được chia sẻ hoạt động này bằng một 
trò chơi đó là trò chơi “Chuyền bóng theo nhạc”. 

Tôi chuẩn bị một quả bóng và các đoạn nhạc sôi động tương ứng với các ô 
vuông. Khi nhạc bật, học sinh sẽ chuyền bóng từ bạn này sang bạn khác theo thứ 
tự trong vòng tròn (hoặc theo hàng). Khi nhạc dừng, học sinh đang cầm bóng sẽ 
phải đọc to từ ngữ cần điền thay cho các ô vuông. Nếu học sinh không hoàn thành 
nhiệm vụ hoặc trả lời sai, phải thực hiện hình phạt nhẹ nhàng (ví dụ: hát một câu, 
nhảy một đoạn ngắn...). Qua trò chơi “Chuyền bóng theo nhạc” tôi thấy đây là 
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cách tuyệt vời để kết hợp học mà chơi, mang lại tiếng cười và kiến thức bổ ích 
cho học sinh lớp tôi mà không bị áp đặt, giúp học sinh biết sử dụng đúng từ ngữ 
hợp với ngữ cảnh.

                                                             
Hình ảnh học sinh tham gia trò chơi “Chuyền bóng theo nhạc” rất thích thú

 Sau thời gian tổ chức các trò chơi vận động để mở rộng vốn từ, tôi nhận thấy 
rằng hầu hết tinh thần và thái độ học tập của các em đã có sự cải thiện rõ rệt. Các 
em không còn cảm thấy nhàm chán hay buồn ngủ, làm việc riêng trong giờ học, 
ngược lại rất hào hứng và mong chờ được tham gia các trò chơi trên lớp. Các từ 
vựng không chỉ được học thuộc lòng mà còn được gắn với hình ảnh, tình huống 
cụ thể thông qua trò chơi, giúp học sinh hiểu cách áp dụng vào cuộc sống, áp dụng 
vào những đoạn văn. Giải quyết vấn đề sáng tạo khi các em đặt câu với từ các em 
vừa tìm được, phát triển kĩ năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt 
sáng tạo hơn. Mở rộng vốn từ theo chủ đề bài học trở nên hiệu quả hơn.

Biện pháp 3 : Vận dụng trò chơi để nâng cao kỹ năng đặt câu đúng ngữ 
pháp và khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh

Biện pháp này được thiết kế nhằm giúp học sinh sử dụng từ vựng một cách 
hiệu quả trong các ngữ cảnh thực tế, không chỉ ghi nhớ mà còn áp dụng từ ngữ 
một cách tự nhiên và sáng tạo trong nhiều tình huống khác nhau. Thông qua việc 
thực hành, học sinh sẽ phát triển kỹ năng tạo câu và sáng tạo ngôn ngữ, học sinh 
diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và phong phú hơn.

Để nâng cao kỹ năng đặt câu đúng ngữ pháp và khơi dậy tư duy sáng tạo cho 
học sinh. Trước hết, tôi rèn luyện kỹ năng ngữ pháp cơ bản thông qua việc giảng 
dạy lý thuyết kèm ví dụ thực tế; Giải thích cho học sinh hiểu rằng một câu hoàn 
chỉnh cần có ít nhất hai phần chính:

Chủ ngữ: Là người, vật, hoặc sự việc mà câu nói đến.
Vị ngữ: Là hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ.
Ví dụ: Bắt đầu bằng những câu đơn giản như: Con mèo đang kêu.

Giải thích rõ từng thành phần trong câu: Con mèo là chủ ngữ, đang kêu là vị ngữ.
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Khi học sinh đã hiểu cấu trúc câu, tôi cho làm bài tập đa dạng từ đơn giản 
đến phức tạp. Để học sinh có sự sáng tạo khi làm các dạng bài tập đó tôi đã lựa 
chọn kết hợp với trò chơi phù hợp, ưu tiên những trò chơi vừa giúp ôn luyện ngữ 
pháp, vừa kích thích khả năng sáng tạo; chẳng hạn như: “Chọn câu phù hợp” 
(Nhận diện chọn câu phù hợp trong tình huống cụ thể), “Ghép từ thành câu”, “Xếp 
câu đúng thứ tự”, hay “Đặt câu theo từ khóa”….

Sau khi chọn được trò chơi phù hợp với bài học, tôi chuẩn bị đầy đủ các tài 
liệu và đồ dùng cần thiết như thẻ từ, tranh minh họa và bảng trắng. Tôi cũng xây 
dựng luật chơi rõ ràng và công bằng. Trước khi bắt đầu chơi, tôi dự đoán những 
tình huống có thể xảy ra, chẳng hạn như học sinh mắc lỗi phổ biến hoặc không 
hứng thú, và chuẩn bị sẵn các giải pháp để khắc phục.

Tôi cũng lên kế hoạch cho thời gian từng phần của trò chơi (giới thiệu, chơi, 
nhận xét và kết luận), cách chia nhóm (theo cặp, nhóm nhỏ hoặc cả lớp), và chuẩn 
bị các tình huống, câu mẫu hoặc danh sách từ khóa để trò chơi diễn ra thuận lợi. 

Trong quá trình chơi tôi khen ngợi học sinh khi đặt câu đúng ngữ pháp và 
tạo cơ hội cho các em chia sẻ câu của mình với bạn bè. Khi học sinh đặt câu chưa 
đúng ngữ pháp, tôi giải thích nhẹ nhàng và hướng dẫn các em sửa lỗi để nắm vững 
ngữ pháp.

Ví dụ: Bài 6 : Một giờ học? – Hoạt động 2 : Ghép các từ ngữ để tạo thành 
câu nêu đặc điểm

 Để mở rộng vốn từ và đặt câu đúng ngữ pháp tạo thành câu nêu đặc điểm 
Tôi đã tổ chức cho học sinh chơi “Ghép từ thành câu.”

Để tổ chức được trò chơi này : 
- Tôi đã chuẩn bị các thẻ từ vựng như : mượt mà, khuôn mặt, đôi mắt, bầu 

bĩnh, đen láy, mái tóc,…….và đựng trong một cái hộp.
- Tôi chia học sinh thành các nhóm nhỏ (khoảng 5-6 học sinh một nhóm).
- Mỗi nhóm sẽ được phát một bộ thẻ từ. Nhiệm vụ của các nhóm là sử dụng 

các thẻ từ này để tạo ra các câu hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp. Mỗi câu cần có chủ 
ngữ và vị ngữ, và phải có nghĩa. 

- Sau khi các nhóm hoàn thành, tôi yêu cầu các nhóm đọc câu của mình và 
giải thích ý nghĩa. Tôi chấm điểm dựa trên độ chính xác ngữ pháp, sự sáng tạo và 
tính hợp lý của câu.

Qua trò chơi này, học sinh sẽ có cơ hội thực hành từ vựng một cách đa dạng 
và phong phú, đồng thời cũng phát triển khả năng tư duy logic và kết nối ý tưởng 
tạo thành câu. Một mục tiêu quan trọng khác của trò chơi này là tăng cường sự 
hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các học sinh, tạo ra một cộng đồng học tập thân 
thiện và hỗ trợ lẫn nhau.

Ngoài trò chơi ghép từ, hỏi đáp với nhau thì để học sinh có thể đặt câu đúng 
ngữ pháp và sáng tạo. Tôi đã cho học sinh chơi trò chơi “Xây dựng bức tường từ 
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vựng” đó là một trò chơi giúp tôi có thể củng cố được cho học sinh không những 
về từ vựng mà còn về câu đúng với ngữ cảnh.

Để triển khai trò chơi này, tôi chuẩn bị một không gian trực quan trong lớp 
học, chẳng hạn như một bảng lớn hoặc một phần tường rộng rãi để giúp học sinh 
dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận các câu từ hợp với từng ngữ cảnh. Sau khi không 
gian học tập được chuẩn bị, tôi sẽ cung cấp giấy note cho học sinh. Mỗi học sinh 
được khuyến khích viết từ mới mà mình học được lên giấy note, kèm theo một 
câu liên quan đến từ đó. 

Ví dụ : Bài 18 : Tớ nhớ cậu ( Tiết 4 ) – Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ tình 
cảm bạn bè.

 Khi học về chủ đề này, mỗi học sinh sẽ đóng góp ít nhất một từ vựng liên 
quan đến tình cảm bạn bè. Chẳng hạn, một học sinh có thể chọn từ “yêu quý”. Sau 
khi viết từ này lên giấy note, học sinh có thể viết một câu về yêu quý như “Bạn 
bè phải yêu quý nhau.” Các học sinh khác có thể chọn các từ khác như “quý 
trọng”, “gần gũi”, “yêu thương”, mỗi từ sẽ đi kèm với một câu ví dụ. Thời gian 
dành cho các bạn để hoàn thành là 2 phút. Những ghi chú này sau đó được dán 
lên phần tường hoặc bảng tương ứng với chủ đề “Tình cảm bạn bè”.

     
Hình ảnh học sinh viết những từ vựng về chủ đề tình cảm bạn bè

Sau khi đã dán lên bức tường thì tôi sử dụng điện thoại chụp lại bức tường 
từ vựng và chiếu lớn lên tivi để cùng học sinh sửa lỗi. Học sinh phải nhanh chóng 
tìm và sửa lỗi trong câu các bạn viết và học sinh đưa ra được lý do tại sao học sinh 
cho rằng câu bạn viết bị sai và học sinh phải tạo ra một câu mới, dựa trên cấu trúc 
ngữ pháp tương tự nhưng có thể thay đổi từ vựng hoặc phong cách câu, thể hiện 
sự sáng tạo của mình.
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Hình ảnh học sinh lên chỉ ra các câu viết chưa đúng ngữ pháp, hợp ngữ cảnh

Qua trò chơi này, những câu văn đúng ngữ pháp và giàu ý nghĩa của học 
sinh sẽ được trưng bày trên “Bức tường từ vựng”, là nguồn tài liệu quý báu để học 
sinh có thể đọc, ghi nhớ và vận dụng vào giao tiếp hàng ngày, cũng như sáng tạo 
những đoạn văn sinh động.

Hình ảnh bức tường từ vựng do học sinh lớp 2A5 xây dựng 

Nhờ vào “Bức tường từ vựng” đầy màu sắc và phong phú. Không gian học 
tập không còn đơn điệu mà trở thành một nơi trưng bày những thành quả học tập 
của học sinh, đồng thời cũng là một nguồn tài liệu học tập phong phú mà các em 
có thể tham khảo bất cứ lúc nào. Học sinh sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi thấy 
những từ vựng mà mình đóng góp được công nhận và trưng bày trong lớp. Điều 
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này không chỉ giúp các em nhớ từ vựng lâu hơn mà còn tạo động lực để các em 
cố gắng tiếp tục học hỏi và đóng góp cho “Bức tường từ vựng” của lớp.

Khi tôi áp dụng biện pháp vào quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh 
trong lớp tiếp thu các quy tắc ngữ pháp một cách tự nhiên và dễ hiểu thông qua 
các tình huống giao tiếp thực tế. Các trò chơi không chỉ giúp các em ghi nhớ và 
vận dụng ngữ pháp vào các bài tập, bài viết và giao tiếp mà còn kích thích sự sáng 
tạo, giúp học sinh tự tin hơn khi sử dụng ngữ pháp trong mọi tình huống. Điều thú 
vị là, nhờ vào sự hứng thú và năng động mà các trò chơi mang lại, các em chủ 
động hơn trong việc học, từ đó nâng cao kỹ năng ngữ pháp, tư duy sáng tạo và 
khả năng giao tiếp một cách hiệu quả.

Biện pháp 4 : Rèn luyện phản xạ nhanh, giúp học sinh ghi nhớ từ theo 
chủ đề thông qua trò chơi hiệu quả.

Biện pháp này nhằm mục tiêu giúp học sinh không chỉ ghi nhớ mà còn sử 
dụng đúng các từ mới học. Bằng cách tạo ra một môi trường học tập vui vẻ và 
hứng thú, biện pháp giúp học sinh ghi nhớ từ vựng thuộc chủ đề bài học, cải thiện 
phản xạ và khả năng sử dụng từ trong ngữ cảnh. Giúp đánh giá mức độ ghi nhớ 
và hiểu nghĩa từ qua phản xạ nhanh với gợi ý từ giáo viên. Đồng thời, nó cũng 
giúp tăng cường khả năng tập trung và chú ý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học 
tập. Bên cạnh đó, biện pháp còn khuyến khích tinh thần đồng đội và sự cạnh tranh 
lành mạnh giữa các học sinh, qua đó nâng cao hiệu quả học tập.

Để học sinh có thể ghi nhớ nhanh vốn từ theo chủ để mà không bị nhàm chán 
thì bản thân tôi đã lựa chọn các trò chơi tương tác, yêu cầu học sinh phản ứng 
nhanh với các từ hoặc cụm từ theo chủ đề đang học như các trò chơi: “Bingo từ 
vựng”, “Trang sách tri thức”, “Kẻ trú ẩn”,….. Tôi ứng dụng trò chơi phù hợp vào 
phần mở đầu hoặc củng cố bài học; Sau một thời gian, học sinh quen với hình 
thức trò chơi này tôi sẽ nâng cấp trò chơi với một hình thức nâng cao hơn để tránh 
nhàm chán.

Tôi lựa chọn lồng ghép trò chơi với các từ vựng đơn giản vừa sức với học 
sinh, từ những từ vựng học sinh đã tìm ra đc tôi cho học sinh vận dụng từ vựng 
đó vào đặt câu hoặc viết đoạn văn ngắn. Hay sau khi tìm được từ đúng, tôi yêu 
cầu học sinh giải thích nghĩa từ và đặt câu để kiểm tra khả năng sử dụng từ.

Để tạo sự hồi hộp với sự chiến thắng và khả năng tập trung cao độ của học 
sinh tôi giới hạn thời gian để kích thích phản xạ nhanh, chẳng hạn chỉ cho học
sinh 3-5 giây để học sinh lựa chọn từ ngữ đúng. 

Bên cạnh đó để tạo động lực, tăng sự hứng thú, khuyến khích học sinh chơi
trò chơi, tôi đề ra những giải thưởng cho nhóm hoặc cá nhân có thành tích tốt 
nhất trước khi diễn ra trò chơi.

Ví dụ 1 : Sau khi học xong Bài 14 : Em học vẽ ( Tiết 4 ) để củng cố lại từ 
vựng học sinh vừa học
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Tôi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Bingo từ vựng”, trong đó các em sẽ 
phải nêu tên một số đồ dùng học tập mà mình biết. Tôi chọn chủ đề “Đồ dùng học 
tập” trong hoạt động 1 trang 60. Trên bảng Bingo, các từ vựng như bút màu, tẩy, 
bút mực, bút chì, cặp sách, ….. và nhiều từ ngữ khác sẽ được điền vào các ô. Khi 
trò chơi bắt đầu, giáo viên sẽ đưa ra các gợi ý như: “Hộp gì chứa đủ các màu, vẽ 
hoa, vẽ bướm, vẽ bầu trời xanh?” (Đáp án: bút màu) hoặc “Thân tôi vừa trắng vừa 
tròn, viết bao nhiêu chữ tôi mòn bấy nhiêu?” (Đáp án: viên phấn). Học sinh sẽ 
lắng nghe các gợi ý và tìm kiếm từ tương ứng trên bảng Bingo của mình. Khi một 
học sinh hoàn thành một hàng, dù là ngang, dọc hay chéo, sẽ hô “Bingo!” và trò 
chơi sẽ kết thúc.

Hình ảnh phiếu trò chơi Bingo theo chủ đề đồ dùng học tập

 
Hình ảnh học sinh tham gia chơi Bingo tìm từ chỉ đồ dùng học tập
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Ngoài chơi cá nhân, tôi nâng mức độ khó hơn để rèn luyện kĩ năng nghe, 
hiểu và rèn luyện sự nhanh nhạy, đồng thời rèn luyện thêm tinh thần trách nhiệm 
đội nhóm cho học sinh.

Ví dụ 2 : Tìm từ chỉ đặc điểm trong Bài 6 : Một giờ học – Trang 29 – sách 
Tiếng Việt 2 – Tập 1 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tôi chia học sinh trong lớp thành các nhóm. Sau đó đưa ra hình gồm nhiều 
chữ cái khác nhau. Các nhóm sẽ nghe câu hỏi của giáo viên. ( Ví dụ : Đôi má 
……Em hãy tìm từ chỉ đặc điểm phù hợp để tạo thành câu.). Lần lượt các nhóm 
sẽ lựa chọn các từ chỉ đặc điểm theo hàng dọc hoặc ngang trong hình tương ứng 
với câu hỏi. Nhóm nào tìm ra đáp án nhanh nhất sẽ bấm chuông giành quyền trả 
lời. Mỗi nhóm có 5 giây để đưa ra câu trả lời. Quá 5 giây nhóm sẽ bị mất lượt và 
chuyển theo nhóm tiếp theo. Với mỗi câu trả lời đúng các nhóm sẽ được 10 điểm. 
Sau khi hết các câu hỏi, nhóm nào ghi được nhiều điểm nhất nhóm đó sẽ chiến 
thắng.

 
Hình ảnh phiếu trò chơi Bingo và kết quả tìm từ chỉ đặc điểm 

 
Hình ảnh học sinh chơi Bingo theo nhóm tìm từ chỉ đặc điểm
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Để luyện sự phản xạ nhanh, tinh mắt, rèn luyện trí nhớ. Tôi cho các em chơi 
trò chơi “ Kẻ trú ẩn”. Đây là một trong số những trò chơi mà các em rất hào hứng. 

Ví dụ 3 : Để MRVT về thể thao trong Bài 8 : Cầu thủ dự bị ( Tiết 4 )
Tôi chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 1 bức tranh về kẻ trú ẩn, các 

nhóm chuẩn bị sẵn một hộp màu. 
Giáo viên nêu yêu cầu : Tìm số đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh ( gọi là kẻ 

trú ẩn ) bằng cách khoanh tròn màu vào các vật đó sau đó ghi lại tên các đồ vật 
mà mình đã tìm được. Trong thời gian 3 phút nhóm nào tìm được đủ số lượng đồ 
vật thì nhóm đó chiến thắng. 

Hình ảnh: Bức tranh kẻ trú ẩn về các dụng cụ chơi thể thao.
Với trò chơi này học sinh đã luyện được phản xạ nhanh, tinh mắt, ghi nhớ 

được tên các đồ vật. Trò chơi khuyến khích học sinh nghĩ ra các cách mô tả các 
đối tượng trong tranh bằng từ ngữ phong phú và sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ 
năng kể chuyện. Việc mô tả và thảo luận về những gì thấy trong tranh giúp học 
sinh luyện kỹ năng nói và nghe, cũng như củng cố khả năng diễn đạt ý tưởng.

Việc áp dụng biện pháp này đã mang lại kết quả tích cực trong học tập của 
học sinh. Trước tiên, khả năng ghi nhớ từ vựng của các em được cải thiện nhờ sự 
kết hợp giữa thị giác và thính giác. Việc lắng nghe định nghĩa và phản xạ nhanh 
giúp học sinh liên kết từ vựng với định nghĩa, cải thiện khả năng tư duy nhanh và 
linh hoạt, từ đó tăng cường sự tự tin. Trò chơi tạo cơ hội cho học sinh tương tác 
và khuyến khích tinh thần đồng đội, làm cho môi trường học tập thân thiện hơn. 
Giáo viên dễ dàng đánh giá mức độ nắm vững từ vựng của học sinh qua trò chơi 
và có thể điều chỉnh phương pháp dạy học. Biện pháp này linh hoạt trong việc ôn 
tập từ vựng và có thể điều chỉnh độ khó, giúp học sinh ở mọi trình độ đều có thể 
tham gia.
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Biện pháp 5 : Tổ chức trò chơi trực tuyến giúp học sinh ôn tập kiến thức 
về vốn từ khi ở nhà hiệu quả.

Nếu như phương pháp ôn tập kiến thức bằng cách giao bài tập về nhà theo 
hướng truyền thống khiến cho học sinh cảm thấy áp lực, sợ hãi thì mục tiêu của 
biện pháp này là thay đổi cách thức ôn tập tại nhà cho học sinh, tạo cho các em 
một không khí học tập tích cực, thoải mái. Qua đó mà việc tiếp thu và ghi nhớ 
kiến thức, mở rộng vốn từ của các em cũng trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. 

Để giúp học sinh ôn tập vốn từ vựng hiệu quả thông qua trò chơi trực tuyến 
khi ở nhà. Tôi thực hiện như sau:

Lựa chọn công cụ trò chơi trực tuyến phù hợp như Kahoot, Wordwall và 
Quizizz để tạo một bài kiểm tra hoặc trò chơi về từ vựng có tính tương tác cao. 
Tôi chọn công cụ trực tuyến Wordwall vì nó có nhiều loại trò chơi tương tác cao.

Hình ảnh các loại trò chơi trong Wordwall
Sau đó tôi soạn các câu hỏi ôn tập từ vựng theo các chủ đề học trong lớp như 

“Thể thao”, “Dụng cụ học tập”, “Từ chỉ đặc điểm”, v.v., và thiết kế những câu hỏi 
tương tác như “Đoán từ”, “Ghép từ với nghĩa”… Chọn hình thức câu hỏi phù hợp 
để học sinh dễ làm.

Trước khi gửi link bài tập về nhà cho học sinh qua ứng dụng học trực tuyến 
Classroom. Tôi dành thời gian hướng dẫn học sinh cách truy cập vào trò chơi khi 
ở nhà. Trong quá trình triển khai, tôi khuyến khích học sinh tham gia tích cực 
bằng cách đưa ra những thử thách thú vị và khen thưởng kịp thời. Sau mỗi trò 
chơi khi lên lớp vào 15 phút đầu giờ, tôi tổng kết lại kiến thức, nhận xét những 
điểm cần cải thiện và ghi nhận sự cố gắng của học sinh khi tham gia trò chơi ở 
nhà. 

 Dựa vào kết quả thống kê của trò chơi tôi luôn tuyên dương, khen ngợi 
những em có kết quả cao, ghi nhớ kiến thức tốt, thao tác thực hiện nhanh 
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nhằm kích thích sự say mê, phấn đấu, thi đua học tập của học sinh. Bên cạnh đó, 
tôi luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ các em để điều chỉnh và nâng cao hiệu quả 
tổ chức trong các lần sau. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và sáng tạo, các trò chơi trực 
tuyến tôi tổ chức đã tạo được sự hứng thú, học sinh học tập hiệu quả hơn.

Ví dụ: Trò chơi Tìm màu sắc phù hợp với sự vật
Trò chơi sắp xếp màu trên Wordwall để phù hợp với sự vật không chỉ giúp 

học sinh phát triển khả năng tưởng tượng về sự vật, mà còn giúp các em học cách 
nhận biết màu sắc và áp dụng chúng vào tên gọi của sự vật. Khi kết hợp màu sắc 
và sự vật một cách phù hợp để tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh, học sinh có thể 
áp dụng kỹ năng này vào các tình huống giao tiếp và trò chuyện thực tế.

Cách thức thực hiện như sau :
Tôi sử dụng phương pháp tư duy ngược để đưa ra các sự lựa chọn. Học sinh 

cần sử dụng khả năng tưởng tượng của mình để đưa ra các phán đoán phù hợp với 
tình huống và đưa ra những câu trả lời đúng hoặc sai một cách tự tin. Sau đó, tôi 
sẽ cung cấp đáp án chính xác và đánh giá câu trả lời của học sinh. Những học sinh 
trả lời đúng sẽ được thưởng điểm và những trả lời sai sẽ được xem xét lại trong 
các câu hỏi tiếp theo để tạo cơ hội cho sự cải thiện.

Ví dụ: Để củng cố về từ ngữ chỉ đặc điểm
+ Đám mây nâu đất hay con bò nâu đất?
+ Đàn chim xanh biếc hay bầu trời xanh biếc?
+ Con bò xanh lá hay cây tre xanh lá?

Nguồn trò chơi : https://wordwall.net/play/82436/667/878

Với bài tập này sau khi tôi tạo bài tập trên wardwall tôi đã chia sẻ vào lớp 
học Classroom, để học sinh về nhà có thể củng cố thêm kiến thức

https://wordwall.net/play/82436/667/878
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Chia sẻ trò chơi vào lớp học Classroom
Tại đây khi về nhà học sinh sẽ tham gia trò chơi tôi đưa vào lớp học 

Classroom.

Học sinh tiến hành làm bài tập thông qua trò chơi. Khi học sinh làm sai học 
sinh vẫn được làm lại nhiều lần cho đến khi đúng.

Bảng xếp hạng khi học sinh đã tham gia trò chơi

Chia sẻ vào lớp 
học Classroom

Học sinh ấn vào tệp 
đính kèm trong phần 
bài tập giáo viên giao 
về nhà
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Kết quả học sinh đã tham gia trò chơi.
Thông qua trò chơi tôi có thể nắm được bao nhiêu bạn đã tham gia trò chơi, 

bao nhiêu bạn làm đúng, học sinh còn sai ở phần nào. Từ đó tôi có phương án 
củng cố cho học sinh về nội dung mà học sinh chưa nắm được.

Đối với những em không có thiết bị điện tử để tham gia trò chơi trực tuyến, 
tôi đã phát phiếu bài tập trước khi kết thúc buổi học để đảm bảo các em vẫn có 
thể ôn tập từ vựng hiệu quả tại nhà. Tôi soạn các dạng bài tập khác nhau để học 
sinh không cảm thấy nhàm chán, chẳng hạn như: Ghép từ với nghĩa hoặc hình ảnh 
tương ứng; Điền từ còn thiếu vào câu; Viết câu sử dụng từ mới và tôi yêu cầu học 
sinh nộp phiếu đã làm vào buổi học kế tiếp. Chấm bài cẩn thận, đưa ra nhận xét 
cụ thể và khen ngợi những nỗ lực của học sinh.

Phiếu bài tập mở rộng vốn từ dành cho học sinh không có thiết bị điện tử
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* Điểm mới:
Biện pháp sử dụng trò chơi trực tuyến Wordwall để ôn tập từ vựng tại nhà 

mang lại sự đổi mới trong phương pháp học, tạo không khí học tập vui vẻ và thoải 
mái. Thay vì bài tập truyền thống, học sinh tham gia trò chơi tương tác, vừa học 
vừa giải trí. Giáo viên có thể tùy chỉnh nội dung phù hợp với từng học sinh, đồng 
thời theo dõi kết quả để hỗ trợ kịp thời. Học sinh có thể ôn tập linh hoạt, làm lại 
nhiều lần để nâng cao kiến thức. Đối với học sinh không có thiết bị, bài tập giấy 
sáng tạo vẫn đảm bảo hiệu quả học tập.

3. Hiệu quả thực hiện của việc áp dụng biện pháp trong thực tế giảng 
dạy 

Sau khi triển khai biện pháp, tôi đã nhận thấy những kết quả tích cực sau 
đây:

- Học sinh hiểu rõ nghĩa từ, phân biệt được từ loại và sử dụng từ chính xác 
hơn. Số lượng từ tìm được đúng chủ đề nhiều hơn, không còn nhầm lẫn giữa các 
loại từ.

- Học sinh đặt câu đúng mẫu, rõ nghĩa, không còn nhầm lẫn giữa các thành 
phần câu. Câu văn có đầy đủ chủ - vị, dễ hiểu và có sắc thái cảm xúc.

- Học sinh tự tin hơn khi trình bày ý tưởng, diễn đạt rõ ràng và chính xác.
- Lớp học sôi động hơn, học sinh tham gia tích cực, phát biểu xây dựng bài 

nhiều hơn.
- Về phụ huynh tôi nhận được sự ủng hộ, quan tâm từ phía phụ huynh. Từ 

đó phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh khiến việc học của học sinh trở 
nên hiệu quả, đạt chất lượng cao.

Minh chứng rõ ràng nhất được tôi thể hiện qua bảng khảo sát sau:

Trước khi áp dụng 
biện pháp

Sau khi áp dụng 
biện phápMức độ tham gia học tập

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Học sinh hào hứng, tích cực 
tham gia các hoạt động mở rộng 
vốn từ.

9/40 22,5% 38/40 95%

Khả năng vận dụng từ mới trong 
giao tiếp và bài tập viết một cách 
chính xác, linh hoạt.

11/40 27,5% 35/40 87,5%

Ghi nhớ từ mới và ứng dụng vào 
thực tế.

8/40 20% 34/40 85%

Bảng 2 : Bảng so sánh sự thay đổi về mức độ học tập để mở rộng vốn từ
 lớp 2A5 trước và sau khi áp dụng các biện pháp 
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Kết quả trên đã cho thấy được sự thay đổi tích cực sau quá trình thực hiện 
các biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh thông qua các trò chơi. Cụ thể trong 
lớp số học sinh hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động mở rộng vốn từ. đã 
tăng từ 22,5% lên 95%, số học sinh có khả năng vận dụng từ mới trong giao tiếp 
và bài tập viết một cách chính xác, linh hoạt tăng từ 27,5% lên 87,5%, số học sinh 
ghi nhớ từ mới và ứng dụng vào thực tế tăng từ 20% lên 85%. Đây là kết quả 
khiến tôi vô cùng bất ngờ và cũng chính là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục 
hoàn thiện và phát triển các biện pháp trong tương lai.

III. KẾT LUẬN
1. Tóm tắt ý nghĩa của biện pháp
Thay vì sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống, việc áp dụng các trò 

chơi học tập lý thú và hấp dẫn là một biện pháp hiệu quả để thúc đẩy vốn từ của 
học sinh. Bằng các biện pháp nêu trên, học sinh có thể tìm kiếm và xây dựng vốn 
từ của mình một cách chủ động và hiểu rõ hơn về cách sử dụng các từ. Các trò 
chơi học tập cũng giúp thay đổi thái độ của học sinh với môn học và giúp các em 
trở nên tích cực, hào hứng hơn khi tham gia vào các hoạt động trong giờ học.     

Ngoài ra, việc sử dụng các phương pháp mới giúp các em củng cố kiến thức 
và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Điều đặc biệt quan trọng, thông qua các hoạt 
động “học mà chơi”, các em học sinh sẽ có cơ hội để rèn luyện kỹ năng mềm, bao 
gồm kỹ năng phối hợp với đồng đội, phát triển kỹ năng tự học tại nhà, kỹ năng 
giao tiếp. Qua đó, việc sử dụng các trò chơi học tập đã đóng góp phần quan trọng 
vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh.
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Học sinh hào hứng, tích 
cực tham gia các hoạt 
động mở rộng vốn từ.

Khả năng vận dụng từ 
mới trong giao tiếp và 
bài tập viết một cách 
chính xác, linh hoạt.

Ghi nhớ từ mới và ứng 
dụng vào thực tế.

Tháng 9/2024 Tháng 11/2024

BIỂU ĐỒ SO SÁNH MỨC ĐỘ HỌC TẬP 
VỀ MỞ RỘNG VỐN TỪ - LỚP 2A5
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Trong thời gian thực hiện sáng kiến, cá nhân tôi cũng rút ra được những bài 
học kinh nghiệm quý báu để sáng kiến có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển hơn 
nữa trong tương lai. Cụ thể:

- Giáo viên cần phải định hướng rõ ràng về mục đích của các trò chơi, nhằm 
giúp học sinh học tập và mở rộng vốn từ của mình.

- Giáo viên cần phải chọn các trò chơi phù hợp với độ tuổi, trình độ và sở 
thích của học sinh. Điều này giúp đảm bảo tính hấp dẫn và hiệu quả của trò chơi.

- Giáo viên nên xây dựng một không khí thoải mái, sáng tạo để học sinh cảm 
thấy thoải mái và đam mê tham gia vào các trò chơi. Việc này giúp tăng tính tương 
tác và hứng thú của học sinh đối với các trò chơi học tập.

- Trong quá trình tổ chức trò chơi, giáo viên nên kết hợp trò chơi với các hoạt 
động khác như đọc sách, bài tập, thảo luận, để giúp học sinh áp dụng vốn từ mới.

2. Kiến nghị, đề xuất
Để nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng 

học tập của học sinh, giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn, tôi xin đề xuất một 
số ý kiến sau:

Đối với nhà trường: Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên. Tăng cường khuyến khích 
các sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, huyện và triển khai vào thực tế dạy học. 

Đối với giáo viên: Khuyến khích giáo viên trau dồi thêm kinh nghiệm và kỹ 
năng nghiệp vụ, sẵn sàng đổi mới để đưa ra những biện pháp giúp nâng cao hiệu 
quả giảng dạy, mở rộng vốn từ cho học sinh.

Đối với phụ huynh: Các bậc phụ huynh cần tích cực giám sát con em trong 
quá trình học tập và không để cho các em bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài 
trong thời gian học tập.

Trên đây là nội dung một số biện pháp nhằm giúp tôi mở rộng vốn từ cho 
học sinh trong môn Tiếng Việt. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các 
cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để tôi rút kinh nghiệm khi ứng dụng biện pháp 
này vào tổ chức các hoạt động học tập đạt kết quả cao hơn, góp phần nâng cao 
chất lượng học tập của học sinh và nâng cao chất lượng nghiệp vụ của giáo viên. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                                            Người viết

Lý Hoàng Uyên Nhi

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
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